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Câu hỏi ôn tập học kỳ I
Môn: Vật lý 6

I.  Lý thuyết
1.a. Kể tên những dụng cụ đo độ dài, đo thể tích chất lỏng, đo khối lượng?
b. Kể tên những đơn vị đo độ dài, đo thể tích, đo khối lượng mà em biết ? Cho biết đơn vị đo độ dài, đo thể tích, đo khối lượng hợp pháp ở nước ta là gì?
2. Nêu 2 cách đo thể tích vật rắn không thấm nước ? 
3. a. Lực là gì? Lực tác dụng lên một vật có thể gây ra kết quả nào? 
b. Thế nào là hai lực cân bằng? Một vật đang đứng yên chịu tác dụng của hai lực cân bằng sẽ như thế nào? 
4. a. Trọng lực là gì? Nêu phương và chiều của trọng lực ? 
b. Trọng lượng là gì? Ký hiệu và đơn vị của trọng lượng là gì ?
c. Viết công thức liên hệ giữa trọng lượng một vật và khối lượng của một vật ?
5. Lò xo là vật có tính chất gì ? Nêu đặc điểm lực đàn hồi của lò xo ?
6: Khối lượng riêng của một chất là gì? Đơn vị của khối lượng riêng của một chất ?     Công thức tính khối lượng riêng của một chất ?
7: Trọng lượng riêng của một chất là gì ? Đơn vị của trọng lượng riêng của một chất? Công thức tính trọng lượng riêng của một chất ? Viết công thức tính trọng lượng riêng theo khối lượng riêng của vật ? 
II. Bài tập tham khảo
Câu 1: Một chai dầu ăn có thể tích 1m3 và khối lượng 860g. Tính:
a. Khối lượng riêng của dầu ăn?
b. Trọng lượng riêng của dầu ăn?
Câu 2: Bình chia độ chứa nước ở ngang vạch 50cm3, thả 10 viên bi giống nhau vào bình, mực nước trong bình dâng lên 55cm3. Tính thể tích của một viên bi?
Câu 3: Vật thứ nhất có khối lượng 200g. Vật thứ hai có trọng lượng bằng 2 lần trọng lượng của vật thứ nhất. 
a. Tính trọng lượng của vật thứ hai?
b. Tính khối lượng của vật thứ hai theo đơn vị kg?
Câu 4: Một lò xo có chiều dài ban đầu 20cm. Khi treo một quả cân, chiều dài của lò xo là 22cm. Nếu treo ba quả cân như thế thì lò xo bị dãn ra một đoạn là bao nhiêu? 
[bookmark: _GoBack]Câu 5: a. Có hai bình có dung tích là 2 lít và 5 lít. Hãy tìm cách đong được 1 lít nước?
b. Một bình đựng đầy 7 lít xăng, chỉ dùng 2 loại bình 5 lít và 2 lít, làm thế nào để lấy được 1 lít xăng từ thùng 7 lít trên. Biết các bình đều không có vạch chia độ? 
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